TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa: CƠ KHÍ 


Bộ môn:  Chế tạo máy


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:




· Tiếng Việt: QUẢN LÝ BẢO TRÌ CÔNG NGHIỆP
· Tiếng Anh:  INDUSTRIAL  MAINTENANCE




Mã học phần:







Số tín chỉ:
2


Đào tạo trình độ:
Đại học







Học phần tiên quyết:
Cơ sở thiết kế máy, Nguyên lý máy, Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật



2. Thông tin về giảng viên:


Họ và tên:
Nguyễn Hữu Thật

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ

Điện thoại: 0985557639


Email: thatnh@ntu.edu.vn

Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên :



Địa điểm, lịch tiếp SV: Chiều thứ 5 hằng tuần, địa điểm: Văn phòng Bộ môn Chế tạo máy

3. Mục tiêu:

Giúp cho sinh viên có các kiến thức và kỹ năng bảo trì, bảo dưỡng, biết tổ chức quản lý và lập kế hoạch bảo trì các trang thiết bị công nghiệp

6. Kế hoạch dạy học:

6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết


	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3

1.4


	Mở đầu về kỹ thuật bảo trì công nghiệp

Mục tiêu của bảo trì 

Hiệu quả mang lại từ bảo trì

Thiệt hại do bảo trì không có kế hoạch

Những ứng dụng của bảo trì
	a
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận, xem phim
	Đọc từ chương 1,  tài liệu 2

	2
2.1

2.2

2.3
2.4

	Định nghĩa và các nội dung bảo trì
Một số định nghĩa bảo trì
Phân loại bảo trì

Lựa chọn giải pháp bảo trì

Bảo trì phòng ngừa
	a
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận, 
	Đọc từ chương 2,  tài liệu 2

	3

3.1

3.2

3.3
	Độ tin cậy và khả năng sẵn sàng của máy

Định nghĩa

Độ tin cậy của hệ thống

Chỉ số khả năng sẵn sàng


	a
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận, 
	Đọc từ chương 3,  tài liệu 2

	4

4.1

4.2

4.3
	Chi phí chu kỳ sống

Các giai đoạn hoạt động của thiết bị

Ứng dụng chi phí chu kỳ sống

Tính toán chi phí chu kỳ sống
	c
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc từ chương 4,  tài liệu 2

	5
5.1

5.2

5.3
	Kinh tế bảo trì

Các chi phí bảo trì

Hệ số PM

Ảnh hưởng của bảo trì phòng ngừa đến hiệu quả kinh tế


	c
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc từ chương 5,  tài liệu 2

	6
6.1

6.2


	Bảo trì năng suất toàn bộ và bảo trì tập trung độ tin cậy

TPM

RCM
	b
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận, 
	Đọc từ chương 6, tài liệu 2

	7
7.1

7.2

7.3


	Tổ chức bảo trì

Mục tiêu và nhiệm vụ của tổ chức bảo trì

Cấu trúc của mộ bộ phận bảo trì của công ty

Các mô hình cơ cấu tổ chức bảo trì


	b
	4
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc từ chương 7, tài liệu 2

	8

8.1

8.2
	Phụ tùng và quản lý tồn kho

Vấn đề phụ tùng thay thế

Quản lý tồn kho trong bảo trì
	b
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc từ chương 8, tài liệu 2

	9
9.1

9.2


	Các hệ thống quản lý bảo trì

Mở đầu

Cấu trúc hệ thống quản lý bảo trì
	b
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc từ chương 9, tài liệu 2

	10
10.1

10.2


	Lập kế hoạch và lịch trình bảo trì

Lập kế hoạch chiến lược trong bảo trì (trung hạn và ngắn hạn)

Lập lịch trình bảo trì
	d
	4
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc từ chương 10, tài liệu 2

	11

11.1

11.2
	Thực hiện hệ thống quản lý bảo trì

Giới thiệu

Quy trình thực hiện
	b
	b
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	Đọc từ chương 11, tài liệu 2

	12
	Vấn đề an toàn trong bảo trì



	e
	2
	Thuyết giảng, trao đổi, thảo luận
	


6.2 Thực hành: 


7. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Phạm Ngọc Tuấn
	Kỹ thuật bảo trì công nghiệp
	2005
	NXB ĐH QG THCM

	Thư viện
	x
	

	2
	Phạm Ngọc Tuấn
	Quản lý bảo trì công nghiệp
	2004
	NXB ĐH QG THCM

	Thư viện
	x
	

	3
	Hoàng Trí 
	Bài giảng Bảo trì và bảo dưỡng máy công nghiệp
	2008
	Trường ĐH SPKT TpHCM
	Internet
	
	x

	4
	R. Keith Mobley; 

Lindley R. Higgins; 

Darrin J. Wikoff
	Maintenance Engineering Handbook
	2008
	Mc Graw Hill
	Internet
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:

 Sinh viên phải đọc tài liệu trước khi lên lớp

9. Đánh giá kết quả học tập:


9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	15
	Viết
	Chủ đề 1, 2, 3, 4 và 5 
	a

	2
	30
	Viết
	Chủ đề  6, 7, 8, 9, 10 và 11
	a, b, c


9.2 Thang điểm học phần:

	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra định kỳ
	a
	20

	2
	Tự nghiên cứu
	a, b, c
	20

	3
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	4
	Thi kết thúc học phần
- Hình thức thi: Vấn đáp

- Đề mở: 
( 

Đề đóng: 
(
	a, b, c
	50



     TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

         (Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)

            Nguyễn Hữu Thật
 



   Nguyễn Hữu Thật
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